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Nội dung hướng dẫn giải Ôn tập và đánh giá - Chủ đề Thực vật và động vật được chúng tôi biên 

soạn bám sát bộ sách giáo khoa môn Tự nhiên xã hội lớp 2 chương trình mới sách Cánh Diều. 

Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn TN&XH lớp 2. 

Em đã học được gì về chủ đề Thực vật và động vật  

Quan sát (trang 79) 

Dựa vào gợi ý dưới đây, em hãy giới thiệu với các bạn trong nhóm về môi trường sống của 

thực vật, động vật. 

 

Trả lời: 

• Dựa vào gợi ý,  giới thiệu với các bạn trong nhóm về môi trường sống của thực vật và động vật: 

- Thực vật sống trên cạn: cây bằng lăng, cây xoài, cây mít… 

- Động vật sống trên cạn: mèo, chó, gà, trâu… 

- Thực vật sống dưới nước: cây súng, lục bình, cây sen… 
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- Động vậtsống dưới nước: Cá, tôm… 

• “Tìm  môi trường sống cho cây và các con vật” 

- Môi trường sống trên cạn: hoa hồng, cà rốt, cây phượng, con trâu, con hươu, con heo. 

- Môi trường sống dưới nước: con mực, con cá ngựa, con cua, con ốc. 

Trò chơi (trang 80) 

“Tìm môi trường sống cho cây và các con vật ”  

 

Trả lời: 

Môi trường sống trên cạn: con lợn, cây hoa hồng, củ cà rốt, hươu sao, con trâu, cây phượng. 

Môi trường sống dưới nước: con mực, con ốc, con cua, con cá ngựa. 

 Xử lí tình huống 

Thực hành, xử lí tình huống (trang 80) 
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Câu 1 trang 80 SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Cánh Diều 

Nếu gặp tình huống như các bạn trong hình dưới đây, em sẽ làm gì? Vì sao? 

 

Trả lời: 

Hình 1: Em sẽ chạy đến và giải thích với bạn rằng vứt rác xuống ao, hồ, sông là không tốt bởi vì 

làm như vậy sẽ gây ô nhiễm môi trường sống của các thực vật và động vật ở dưới nước. Điều 

này còn rất nguy hiểm nếu như các động vật ở dưới nước ăn phải rác thải. Sau đó, em sẽ cùng 

bạn vớt sạch rác trên mặt hồ. 

Hình 2: Em sẽ khuyên bác không nên phun thuốc diệt cỏ vì làm như vậy sẽ vô tình giết chết các 

động vật, thực vật sống trên bãi cỏ. Hơn nữa, nếu thuốc diệt cỏ ngấm vào ao, hồ, sông gần đó sẽ 

làm ảnh hưởng đến môi trường sống của cả thực vật và động vật dưới nước. 

Câu 2 trang 80 SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 sách Cánh diều 

Hãy đóng vai thể hiện cách xử lí tình huống. 
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Trả lời: 

Học sinh đóng vai để xử lí tình huống theo sự hướng dẫn của thầy cô giáo.  
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